
Phụ lục
Giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên năm 2023

trên địa bàn tỉnh Kon Tum
(Kèm theo Quyết định số 267 /QĐ-UBND ngày 29  tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tên đơn vị

Biên chế sự nghiệp

Ghi chú
Tổng số

Trong đó
Sự nghiệp
GD&ĐT Sự nghiệp Y tế Sự nghiệp VH-

TT
Sự nghiệp

khác
1 2 3 4 5 6 7 8

TỔNG CỘNG 14,390 11,716 1,819 296 559

A CẤP TỈNH 4,222 1,781 1,819 162 460

I TRỰC THUỘC UBND TỈNH 329 216 50 63

II TRỰC THUỘC SỞ, NGÀNH 3,893 1,565 1,819 112 397

1 Sở Giáo dục và Đào tạo 1,563 1,563

2 Sở Y tế 1,784 1,784

Trang 1
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3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 51 2 35 0 14

4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 112 112

Tên đơn vị

Biên chế sự nghiệp

Ghi chú
Tổng số

Trong đó
Sự nghiệp
GD&ĐT Sự nghiệp Y tế Sự nghiệp VH-

TT
Sự nghiệp

khác
1 2 3 4 5 6 7 8

Trang 2
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5 Văn phòng UBND tỉnh 19 19

6 Sở Tư pháp 17 17

7 Sở Nông nghiệp và PTNT 256 256

Tên đơn vị

Biên chế sự nghiệp

Ghi chú
Tổng số

Trong đó
Sự nghiệp
GD&ĐT Sự nghiệp Y tế Sự nghiệp VH-

TT
Sự nghiệp

khác
1 2 3 4 5 6 7 8

Trang 3
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8 Sở Tài nguyên và Môi trường 31 31

9 Sở Khoa học và công nghệ 11 11

10 Sở Thông tin - truyền thông 3 3

11 Sở Công Thương 7 7

12 Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 6 6

13 Sở Kế hoạch và Đầu tư 11 11

Tên đơn vị

Biên chế sự nghiệp

Ghi chú
Tổng số

Trong đó
Sự nghiệp
GD&ĐT Sự nghiệp Y tế Sự nghiệp VH-

TT
Sự nghiệp

khác
1 2 3 4 5 6 7 8

Trang 4
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14 Sở Giao thông vận tải (bố trí Trạm cân 54 và
các Trạm cân lưu động khác) 22 22

B CẤP HUYỆN 10,168 9,935 134 99

Tên đơn vị

Biên chế sự nghiệp

Ghi chú
Tổng số

Trong đó
Sự nghiệp
GD&ĐT Sự nghiệp Y tế Sự nghiệp VH-

TT
Sự nghiệp

khác
1 2 3 4 5 6 7 8

Trang 5
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